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DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN, CBQL SINH HOẠT VỀ NGUỒN 

TẠI NGHỆ AN – HÀ TĨNH TỪ NGÀY 17/01/2018 ĐẾN 20/01/2018
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	SỐ CMND
	SỐ ĐTDD
	GHI CHÚ

(Đăng ký chung phòng KS với…)

	CHI BỘ 1

	1 
	Bùi Thành Dũng
	03/5/1970
	022472262
	0994175718
	

	2 
	Đinh Văn Đệ
	12/8/1974
	025372149
	0964 216 994
	

	3 
	Trần Kim Thu Liễu 
	04/01/1965
	012634974
	01228747 055
	Nguyễn Thị Huyền Nga

	4 
	Nguyễn Thị Huyền Nga
	03/5/1974
	025662122
	0969 191 166
	Trần Kim Thu Liễu

	5 
	Đặng Thị Nhật Minh
	28/09/1967
	021848199
	0918 704 826
	Phạm Thị Thu Nga,
Lê Thị Hồng Vân

	6 
	Phạm Thị Thu Nga
	02/11/1976
	040176000521
	0908 250 261
	Lê Thị Hồng Vân, Đặng Nhật Minh

	7 
	Lê Thị Hồng Vân
	05/09/1980
	024774604
	0909587886
	Đặng Nhật Minh,Phạm Thị Thu Nga

	8 
	Trần Thị Hồng Thu
	23/10/1980
	025348886
	0987799200
	Đỗ Thị Thơm

	9 
	Đỗ Thị Thơm
	20/10/1983
	025232273
	0988 610 883
	Trần Thị Hồng Thu

	10 
	Nguyễn Thanh Tú
	18/09/1976
	079076002757
	0908 255 177
	Nguyễn Ngọc Quỳnh

	11 
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	11/03/1981
	025531048
	0983537391
	Nguyễn Thanh Tú

	12 
	Đỗ Tuấn Việt
	02/9/1977
	025.408.856
	0988 331 479
	

	13 
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	15/04/1972
	022476305
	0908364054
	

	CHI BỘ 02

	14 
	Phạm Hữu Lộc
	25/02/1966
	022874945
	0903828252
	

	15 
	Lâm Viết Dũng
	26/6/1976
	022906806
	0902484979
	Nguyễn Kính

	16 
	Nguyễn Thị Hoa
	30/10/1965
	021701076
	0902301065
	Nguyễn Thị Kim Dung

	17 
	Nguyễn Thanh Lâm
	07/02/1960
	020683994
	0903991094
	Nguyễn Thành Nam

	18 
	Nguyễn Chí Nhân
	22/02/1978
	023176396
	0908146118
	Nguyễn Ngọc Hiệp

	19 
	Lê Quang Liêm
	19/01/1972
	02489110
	0903937003
	Phạm Hữu Tấn

	20 
	Nguyễn Ngọc Phương
	26/10/1963
	021357854
	0903869226
	Nguyễn Văn Chiến

	21 
	Nguyễn Thị Kim Dung
	18/01/1979
	023335204
	0908663479
	Nguyễn Thị Hoa

	22 
	Nguyễn Văn Tấn
	19/5/1962
	020505708
	0908114770
	Nguyễn Văn Thành

	23 
	Nguyễn Văn Chiến
	22/3/1974
	250411489
	0913737050
	Nguyễn Ngọc Phương

	24 
	Phạm Hữu Tấn
	24/01/1964
	021299514
	0903349577
	Lê Quang Liêm

	25 
	Trương Thị Hồng
	19/02/1977
	023082567
	01268764195
	Xin về sớm vào ngày 19/01

Vũ Thị Thanh Nhàn 

	26 
	Vũ Thị Thanh Nhàn
	09/01/1963
	023011585
	0989679264
	Trương Thị Hồng 

	27 
	Nguyễn Ngọc Trang
	03/03/1966
	021609851
	0908456241
	Trương Việt Khánh Trang

	28 
	Nguyễn Kính
	03/12/1965
	023147526
	0913667668
	Lâm Viết Dũng

	29 
	Nguyễn Thành Nam
	16/02/1979
	024858065
	0973803279
	Xin về sớm ngày 19/01

Nguyễn Thanh Lâm

	30 
	Hồ Văn Sĩ
	03/09/1975
	022764854
	0906851939
	Võ Minh Phương

	31 
	Võ Thị Anh Đào
	29/07/1965
	021710592
	0908468607
	Đinh Hồng Minh

	32 
	Lương Xuân Thịnh
	04/04/1991
	051091000077
	0981820082
	Đinh Văn Đệ

	33 
	Nguyễn Văn Thành
	30/12/1974
	079074000549
	0903149897
	Nguyễn Văn Tấn

	CHI BỘ 3

	34 1
	Châu Văn Bảo
	06/07/1974
	025661153
	0906677068
	Bốc Minh Trí

	35 2
	Nguyễn Vân Giang
	15/02/1967
	022157619
	0908660764
	

	36 4
	Đỗ Thị Phương Khanh
	22/04/1975
	023044182
	0909094459
	Xin về sớm ngày 19/01

Nguyễn Thị Kim Anh

	37 5
	Huỳnh Ngọc Mai
	09/04/1972
	023230246
	0908155383
	Phạm Minh Nghĩa

	38 6
	Phạm Minh Nghĩa
	09/08/1964
	020702582
	0903348055
	Huỳnh Ngọc Mai

	39 7
	Nguyễn Hoài Nam
	06/11/1957
	020153623
	0989109125
	Võ Minh Quang

	40 8
	Nguyễn Tiến Nhân
	23/02/1959
	022646859
	0903616008
	Nguyễn Cao Phong

	41 9
	Nguyễn Cao Phong
	13/6/1982
	079082006865
	0908587874
	Nguyễn Tiến Nhân

	42 
	Võ Minh Quang
	25/08/1963
	021722359
	0903387517
	Nguyễn Hoài Nam

	43 
	Bốc Minh Trí
	04/01/1982
	023478868
	0982256662
	Châu Văn Bảo

	44 
	Phạm Nguyễn Đức Trung
	13/08/1987
	079087003987
	0938559007
	Nguyễn Văn Tấn

	45 
	Chung Trần Thế Vinh
	25/06/1981
	023353491
	0908686554
	Trần Đình Khải

	46 
	Nguyễn Văn Yên
	25/06/1973
	079073005167
	0918059147
	Tạ Minh Cường

	47 
	Tạ Minh Cường
	01/07/1965
	024257826
	0903043765
	Nguyễn Văn Yên

	48 
	Trần Đình Khải
	26/07/1968
	022681482
	0909040174
	Chung Trần Thế Vinh

	49 
	Trương Việt Khánh Trang
	31/10/1970
	022135257
	0909820358
	Nguyễn Ngọc Trang

	CHI BỘ SINH VIÊN

	50 1
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	01/01/1973
	022776286
	0908147397
	Xin về sớm  ngày 19/01
Nguyễn Chí Nhân 

	51 2
	Nguyễn Tất Thắng
	27/07/1966
	023181301
	0908440377
	Bùi Hiền Lương

	52 3
	Nguyễn Thị Kim Anh
	26/6/1975
	025240565
	0914163380
	Đỗ Thị Phương Khanh

	53 4
	Bùi Hiền Lương
	21/07/1958
	022082631
	
	Nguyễn Tất Thắng

	54 5
	Hồ Minh Lợi
	28/1/1962
	001062010054
	0903663347
	Nguyễn Văn Chì

	55 6
	Đinh Hồng Minh
	26/01/1969
	022077198
	0903135879
	Võ Thị Anh Đào

	56 7
	Nguyễn Thị Nhuận
	08/02/1979
	023331855
	0918445480
	Lê Nguyễn Kim Giao (SV)

	57 8
	Nguyễn Hữu Thiện
	02/10/1985
	023809591
	0908917090
	Nguyễn Vũ Anh (SV)

	58 9
	Đặng Thị Vân
	06/03/1999
	215485386
	01662214293
	Châu Thị Bé (SV)

	59 10
	Lê Đình Hòa
	01/01/1995
	285616586
	0972733917
	Hoàng Trọng Sơn (SV)

	60 11
	Võ Minh Phương
	21/02/1985
	212334198
	0966833168
	Hồ Văn Sĩ (P .TS-ĐT)

	61 12
	Phạm Hồ Hải Đạm
	04/02/1995
	261343842
	0966100018
	Nguyễn Công Trực (SV)

	62 13
	Nguyễn Công Trực
	15/04/1997
	025794371
	0908747777
	Phạm Hồ Hải Đạm (SV)

	63 14
	Hoàng Trọng Sơn
	15/08/1995
	231056038
	01638100107
	Lê Đình Hòa (SV)

	64 15
	Châu Thị Bé
	21/3/1995
	321543569
	01639768794
	Đặng Lê Vân (SV)

	65 16
	Phan Đức Long
	17/7/1974
	022688264
	0989064265
	Nguyễn Thanh Tú 

	66 17
	Lê Nguyễn Kim Giao
	22/09/1994
	191825373
	0962971159
	Nguyễn Thị Nhuận (SV)

	67 
	Nguyễn Vũ Anh
	25/01/1995
	215354674
	0961665293
	Nguyễn Hữu Thiện (SV)


DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN KHÔNG THAM GIA VỀ NGUỒN 2017
	1
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	07/01/1971
	022454809
	0908257922
	Có đơn

	2
	Võ Đắc Thịnh
	16/01/1979
	023270693
	0903869052
	Có đơn

	3
	Nguyễn Văn Dũng
	03/01/1959
	020316222
	0903382784
	Có đơn

	4
	Nguyễn Ngọc Trí
	10/01/1986
	
	0905211689
	Có đơn


